	PHÒNG GDĐT THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	     	  
					                
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU MÔN: TIẾNG ANH K8
NĂM HỌC 2018-2019
LỚP 1
GIÁ0 VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ HUYỀN

	Stt
	Họ tên
	Lớp
	TB môn
	Ghi chú

	1
	Danh Hồ Huệ My
	8a1
	4.4
	

	2
	Dăn Hoàng Phúc
	8a1
	3.5
	

	3
	Trần Cao Thanh
	8a1
	4.6
	

	4
	Nguyễn Minh Trọng
	8a1
	4.6
	

	5
	Nguyễn Hoàng Mỹ Yến
	8a1
	3.1
	

	6
	Ng Tấn Lộc
	8a2
	4.2
	

	7
	Lê Ngọc Mỹ
	8a2
	4.7
	

	8
	Ng Thị Thanh Ngân
	8a2
	4.7
	

	9
	Thị Ngoan
	8a2
	4.5
	

	10
	Phạm Thị Kiều Oanh
	8a2
	4.6
	

	11
	Phan Bảo Phúc
	8a2
	4
	

	12
	Trương Hoàng Phúc
	8a2
	4.7
	

	13
	NguyễnThanh Phương
	8a2
	4.9
	

	14
	Trần Thị Ngọc Thảo
	8a2
	4.3
	

	15
	Huỳnh Văn Trọng
	8a2
	4.5
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